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           Lĩnh vực thuỷ sản đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước. Ngày nay, quy mô lĩnh vực thủy sản ngày càng mở rộng và doanh nghiệp còn lúng túng trong việc vận dụng kế toán quản trị. Đặc biệt là xây dựng bộ máy kế toán quản trị trong doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thủy sản là hết sức cần thiết. Xây dựng bộ máy kế toán quản trị là việc bố trí, sắp xếp và phân công công việc cho những người làm công tác kế toán quản trị sao cho phù hợp với quy mô hoạt động và yêu cầu quản trị của doanh nghiệp. Bên cạnh đó cần phải xem xét đến trình độ quản trị từ cấp cao đến cấp cơ sở để việc cung cấp thông tin đạt hiệu quả. Bài viết đi sâu vào phân tích các mô hình kế toán quản trị và căn cứ điều kiện cụ thể trong lĩnh vực thủy sản để lựa chọn mô hình và xây dựng bộ máy kế toán quản trị cho phù hợp. 
          Seafood field plays an important role in the country’s economic development. Nowadays, the scale in seafood field is more and more extended and the enterprises are embarrassed for application of management accounting. Especially, the establishing of management accounting system in seafood field is very necessary. Building organizational structure of management accounting is the arrangement and division the work to people working in management accounting in order to be proper with operational scale and management requirement of the enterprise. Besides, we have to consider the managerial ability of people from high division to low division to have the information effectively. The paper analyzes in detail the managerial accounting models and based on the specific condition in seafood field to select the model and build the proper organizational structure of management accounting.         

Mô hình kế toán quản trị trong doanh nghiệp

     Việc tổ chức bộ máy kế toán quản trị của doanh nghiệp phải phù hợp với đặc điểm hoạt động, quy mô đầu tư và địa bàn tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, với mức độ phân cấp quản lý kinh tế - tài chính của doanh nghiệp. Bộ máy kế toán phải gọn nhẹ, khoa học, hợp lý và hiệu quả cao trong việc cung cấp thông tin cho bộ máy lãnh đạo của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thế lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán quản trị theo một trong các mô hình sau:
(1) Mô hình tổ chức bộ máy kế toán quản trị (KTQT) kết hợp với kế toán tài chính (KTTC)
     Theo mô hình này, hệ thống kế toán bao gồm KTTC và KTQT kết hợp trong cùng một bộ máy (phòng) kế toán của doanh nghiệp. Về mặt tổ chức, mô hình này không phân chia thành KTTC và KTQT riêng mà chia thành các bộ phận kế toán thực hiện các phần hành kế toán cụ thể theo sự phân công.      KTTC và KTQT cùng sử dụng một hệ thống tài khoản, trong đó KTTC sử dụng các tài khoản tổng hợp, còn KTQT sử dụng các tài khoản chi tiết (cấp 2,3,4). Tùy theo yêu cầu quản trị của doanh nghiệp, có thể mở các tài khoản chi tiết để thu thập, xử lý và cung cấp thông tin ở mức độ cần thiết.


                                           Hình 1. Mô hình bộ máy KTQT - KTTC kết hợp
Mô hình hết hợp có ưu điểm là gọn nhẹ, dễ điều hành, phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Ở mô hình này, KTTC và KTQT ở bộ phận nào thì kết hợp với nhau ở bộ phận đó. Khi kết hợp với nhau đòi hỏi nhà quản trị trong quá trình phân công nhiệm vụ phải biết được năng lực chuyên môn của từng kế toán. Nhược điểm của mô hình này là đòi hỏi kế toán viên có trình độ cao, người tổ chức phân công công việc phải hiểu rõ nhiệm vụ của KTTC và KTQT và hiểu rõ năng lực từng người. Tiếp theo là không chuyên môn hóa trong lĩnh vực do vậy sẽ rất khó khăn cho việc lập báo cáo tài chính.
(2) Mô hình tổ chức bộ máy KTQT độc lập với KTTC
     Mô hình được tổ chức như vậy được gọi là mô hình tách rời, các chuyên gia KTQT độc lập với các chuyên gia KTTC. Mô hình này thường vận dụng ở các doanh nghiệp có quy mô lớn. KTQT đặt trọng tâm vào việc xác định và kiểm soát chi phí ở doanh nghiệp bằng cách chia chi phí theo các trung tâm trách nhiệm quản lý, phân tích đánh giá và tìm hiểu nguyên nhân làm sai lệch chi phí và cuối cùng là điều hòa với KTTC .
                                          Hình 2 – Mô hình bộ máy KTQT độc lập với KTTC

Mô hình này có ưu điểm là có sự tách biệt thông tin KTQT và KTTC, mang tính chuyên môn hóa cao, việc lập báo cáo kế toán sẽ dễ dàng hơn nên việc cung cấp thông tin sẽ nhanh chóng hơn. Nhược điểm mô hình này là nhà quản trị sẽ không có cái nhìn tổng quát về tình hình của doanh nghiệp nếu chỉ dựa vào những thông tin kế toán quản tri cung cấp. Hơn nữa, cách tổ chức mô hình KTQT tốn kém vì bộ máy kế toán sẽ rất lớn.
(3) Mô hình tổ chức KTQT và KTTC hỗn hợp
Mô hình này được xem là sự kết hợp giữa hai mô hình: mô hình kêt hợp và mô hình độc lập. Theo mô hình này thì một số bộ phận KTQT được tổ chức độc lập với KTTC, một số bộ phận khác tổ chưc kết hợp với KTTC.



Hình 3- Mô hình Tổ chức bộ máy KTQT theo kiểu hỗn hợp
Mô hình này có ưu điểm phù hợp với doanh nghiệp muốn áp dụng mô hình kế toán độc lập nhưng chưa đủ trình độ để tổ chức theo mô hình KTQT độc lập.
 
Việc lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy KTQT nào phụ thuộc vào điều kiện thực tế của doanh nghiệp về quy mô sản xuất, loại hình hoạt động nhằm mục đích mang lại hiệu quả cao nhất. Thực tế, KTQT trong các doanh nghiệp chưa đủ mạnh để tách thành một bộ phận độc lập và chuyên sâu như một số nước phát triển. Hiện nay, chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành chủ yếu phục vụ cho KTTC. Vì vậy, tác giả cho rằng việc tổ chức bộ máy KTQT theo mô hình kết hợp giữa KTTC và KTQT là hoàn toàn phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và lĩnh vực thủy sản nói riêng.
Xây dựng mô hình tổ chức KTQT trong doanh nghiệp phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau:
  
 - Thứ nhất, không làm xáo trộn quá nhiều về mặt tổ chức hay nói cách khác là không nên phá vỡ hoàn toàn cơ cấu tổ chức hiện tại của doanh nghiệp. Khi tổ chức thêm nội dung KTQT dĩ nhiên có sự sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công công việc bổ sung cho các bộ phận nhưng không được làm xáo trộn quá nhiều cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải dựa vào tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán để sắp xếp, phân công bổ sung hoặc điều chỉnh công việc cho hợp lý.

  
 - Thứ hai, mô hình tổ chức KTQT được xây dựng phải đảm bảo cho bộ máy kế toán hoạt động và vận hành bao quát được tất cả những nội dung của KTTC và những nội dung của KTQT. Mỗi bộ phận phải đáp ứng yêu cầu quản lý của các cấp vĩ mô ngành, đúng chuẩn mực, đúng nguyên tắc, chế độ của kế toán. Đồng thời cần giải quyết tốt mối quan hệ về sự kết hợp thông tin liên quan giữa KTTC và KTQT.
   
 - Thứ ba, xây dựng mô hình tổ chức KTQT phải dựa trên nguyên tắc phù hợp và hài hòa giữa lợi ích chung. Đó là nguyên tắc mà bất kỳ doanh nghiệp nào vì lợi ích kinh tế. Vì mục đích KTQT chính là hiệu quả kinh tế, quản trị doanh nghiệp.
  
  - Thứ tư, mô hình tổ chức KTQT phải đảm bảo tính khả thi đối với doanh nghiệp. Nếu mô hình thiết lập mà không thể áp dụng vào doanh nghiệp thì tính khả thi không được đáp ứng và không đảm bảo tính thực tiễn của mô hình mà doanh nghiệp lựa chọn.
Giải pháp xây dựng bộ máy KTQT trong các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản

        Đặc thù của lĩnh vực thủy sản là sản phẩm đa dạng, chu kỳ sản xuất ngắn. Trong cùng một quá trình sản xuất, cùng loại nguyên liệu có thể cho ra nhiều loại sản phẩm có kích cỡ và phẩm cấp khác nhau. Cùng quy trình công nghệ sản xuất nhưng có thể có những yêu cầu về chất lượng sản phẩm khác nhau do các đơn đặt hàng khác nhau. Điều này cho thấy tính phức tạp của chi phí trong ngành chế biến thủy sản và việc xác định chi phí cho từng loại sản phẩm cuối cùng là khó đảm bảo tính chính xác.
        Qua khảo sát một số doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thủy sản cho thấy các doanh nghiệp tập trung vào KTTC và KTTC dựa trên cơ sở các định mức hiện vật và lao động để xây dựng định mức còn việc xây dựng dự toán ở kiểu dự toán tĩnh chưa lập dự toán linh hoạt. Đặc biệt lĩnh vực thủy sản sản xuất có tính thời vụ nên việc lập dự toán linh hoạt có ý nghĩa quan trọng, thiết lập hệ thống báo cáo nội bộ, phân tích báo cáo  và đánh giá trách nhiệm chi phí ở từng trung tâm thì doanh nghiệp chưa thực hiện được. Điều đó, chứng tỏ nếu tổ chức bộ máy kế toán có sự kết hợp giữa KTTC và KTQT sẽ giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn.
     (1) Doanh nghiệp không nên tổ chức riêng một bộ phận KTQT vì qui mô kinh doanh chỉ ở mức vừa và nhỏ nên sử dụng mô hình kết hợp với kế toán tài chính theo từng phần hành để có thể hỗ trợ nhau về nguồn nhân lực, thông tin đầu vào và tiết kiệm chi phí. 
         Tổ chức KTQT theo mô hình kết hợp sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thủy sản có thể kết hợp chặt chẽ giữa quản lý tổng hợp với quản lý chi tiết theo từng đối tượng cụ thể, tạo điều kiện cho việc phân công công việc của các nhân viên kế toán, tạo điều kiện trao đổi giữa thông tin KTQT và KTTC, nâng cao hiệu quả của công tác kế toán trong doanh nghiệp.



                                      Hình 4- Bộ máy KTQT - KTTC kết hợp của doanh nghiệp
       Kế toán trong doanh nghiệp tổ chức thành 2 phòng: Phòng KTQT và phòng KTTC. Trong phòng KTQT được tổ chức thành 3 bộ phận chính: Bộ phận dự toán, bộ phận phân tích và bộ phận dự án. Đồng thời 3 bộ phận này sẽ trực tiếp điều hành các phần hành KTQT doanh thu, KTQT chi phí, KTQT công nợ,...
         Phòng KTTC: có nhiệm vụ thu thập thông tin để lập BCTC, cung cấp thông tin cho đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Những nội dung thuộc về chi tiết trước đây có liên quan đến nội dung KTQT sẽ chuyển đến phòng KTQT.
          Phòng KTQT: có nhiệm vụ là tổ chức và thực hiện các công việc của KTQT, thu thập, xử lý và cung cấp thông tin KTQT trực tiếp cho nhà quản trị doanh nghiệp trong việc phân tích tình hình ra quyết định chi phí. KTQT chi phí ở các trung tâm chi phí tại các nơi nuôi trồng thủy sản, các xí nghiệp chế biển,..Chức năng của bộ phận tại các trung tâm này là thu thập, xử lý thông tin chi phí ban đầu, lập báo cáo gởi về phòng KTQT và lập các báo cáo KTQT cung cấp thông tin cho nhà quản trị của trung tâm chi phí.  
    (2) Thiết lập mối liên hệ cung cấp thông tin giữa KTQT và KTTC
            Giữa KTQT và KTTC cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ trong việc thu nhận và cung cấp thông tin lẫn nhau, điều đó thể hiện như sau:
   - Nhóm tổng hơp, phân tích và tư vấn (phần KTQT) được nhóm kế toán tổng hợp của KTTC cung cấp các báo cáo thực hiện cũng như các thông tin khác làm cơ sở đánh giá kết quả, từ đó xây dựng định mức các chi phí, tiêu thức phân bổ cho hợp lý,...
   - Nhóm vừa đảm nhận công việc của KTTC và công việc của KTQT thuộc từng phần hành kế toán phải đảm bảo thông tin kế toán chi tiết được hệ thống hóa trên sổ kế toán nhanh chóng đáp ứng các quyết định quản trị và đồng thời thông tin này là căn cứ để tổng hợp các chỉ tiêu liên quan đến việc lập BCTC.

   (3) Thiết lập mối quan hệ giữa bộ phận kế toán với bộ phận chức năng khác
    Phòng kế toán cần có quy định phối hợp trong việc cung cấp các thông tin giữa bộ phận kế toán với các bộ phận liên quan để cung cấp thông tin phục vụ cho quản trị doanh nghiệp:
    - Bộ phận dự toán: Có nhiệm vụ xây dựng các báo cáo dự toán ngắn hạn và các báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý. Kế toán tổng hợp, kế toán chi phí của KTTC cung cấp các báo cáo thực hiện để làm cơ sở cho việc xây dựng các dự toán sản xuất kinh doanh hay các kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp. Bộ phận dự toán này cần có những thông tin như:
   + Với bộ phận kỹ thuật: Bộ phận này sẽ cung cấp các định mức tiêu hao nhiên liệu và các định mức khác.

+ Với bộ phận kế hoạch kinh doanh: kế hoạch nuôi trồng thủy sản, kế hoạch vận chuyển hàng hóa, kế hoạch chế biển thủy sản trong kỳ phục vụ cho việc lập dự toán.

   - Bộ phận phân tích: Bộ phận này có nhiệm vụ phân tích, đánh giá quá trình sử dụng chi phí thực tế trong doanh nghiệp, đánh giá kết quả thực hiện so với dự toán chi phí cũng như đánh giá về trách nhiệm sử dụng chi phí ở các bộ phận trong doanh nghiệp.
   - Bộ phận dự án: Có nhiệm vụ thu thập thông tin phù hợp để trợ giúp nhà quản trị quyết định lựa chọn các quyết định về giá bán sản phẩm, quyết định ký kết các hợp đồng, quyết định tiếp tục sản xuất hay thuê ngoài,....
(4) Xử lý thông tin từ tài liệu của KTTC để phục vụ cho KTQT
     KTQT được kết hợp chặt chẽ với KTTC trong cùng một quá trình xử lý thông tin, trên cùng hệ thống kế toán thống nhất. KTQT và KTTC cùng sử dụng một thông tin đầu vào, KTQT có thể sử dụng thông tin của KTTC cung cấp để xây dựng thông tin theo chức năng của mình. Thiết kế và xử lý các chứng từ kế toán nội bộ, chi tiết và cụ thể phục vụ cho việc thu thập thông tin KTQT về chứng từ sử dụng, tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán...

              Thu thập,xử lý                                                                     Thu thập,xử lý
                   Quá khứ                                           Tương lai
                                                  Hiện tại
                       Hình 5. Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

Tóm lại, Việc tổ chức bộ máy kế toán quản trị là nội dung rất quan trọng đối với doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thủy sản vì nó có liên quan đến nhiều yếu tố, bộ phận như nhân sự, các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp. Để đạt được hiệu quả, thông tin KTQT thực sự có ý nghĩa đối với các bộ phận và nhà quản trị doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, việc tổ chức bộ máy KTQT cần hợp lý và khoa học. Một bộ máy KTQT thích hợp sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động tốt.
-----------------------------------------------------
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